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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  
MÔN: CÔNG NGHỆ 9
Thời gian làm bài: 45 phút.
Ngày kiểm tra:  16/12/2024



I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức: Kiểm tra việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức của học sinh về: nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ; Tự đánh giá mức độ phù hợp của bản thân với một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ; Các thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm; Các phương pháp lựa chọn và bảo quản thực phẩm.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: tư duy logic, nghiên cứu và giải quyết vấn đề.
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Nhận thức công nghệ: nhận thức được một số nội dung cơ bản về nghề nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ. Tóm tắt được các tri thức, kĩ năng cơ bản của một số quá trình kĩ thuật, công nghệ có tính nghề phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân. Nhận thức được các tính cách phù hợp với từng đặc điểm nghề nghiệp. Nhận biết các chất dinh dưỡng có trong các thực phẩm, nhận biết được các phương pháp lựa chọn và bảo quản thực phẩm phù hợp.
+ Giao tiếp công nghệ: mô tả được những vấn đề cơ bản của thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay, kể tên được các bước trong quy trình lựa chọn nghề nghiệp. Kể tên được các chất dinh dưỡng đã học, các phương pháp bảo quản thực phẩm.
+ Đánh giá công nghệ: Vận dụng những kiến thức đã học về quy trình lựa chọn nghề nghiệp để có hướng lựa chọn phù hợp với bản thân. Vận dụng các kiến thức đã học về thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm và phương pháp lựa chọn và bảo quản thực phẩm vào trong thực tế.
3. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, yêu thích môn học.
II. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ( đính kèm trang sau).
1. Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 1 (hết tuần học thứ 14)
2. Thời gian làm bài: 45 phút
3. Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận)
4. Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng
- Phần trắc nghiệm: 5 điểm 
- Phần tự luận: 5 điểm
III. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau).
IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm trang sau).
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau).

	BGH
Duyệt




Dương Thị Tám
	TỔ CHUYÊN MÔN
Duyệt




Nguyễn Thế Mạnh
	NHÓM CHUYÊN MÔN





Tống Bùi Mỹ Linh




III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN CÔNG NGHỆ 9 – ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Định hướng nghề nghiệp
	Quy trình lựa chọn nghề nghiệp
	2
	1
	2
	
	1
	
	5
	1
	3,25

	
	
	Dự  án: Tự đánh giá mức độ phù hợp của bản thân với một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
	2
	
	2
	
	1
	1
	5
	1
	3,25

	2
	Chế biến thực phẩm
	Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm
	2
	
	2
	1
	1
	
	5
	1
	2,25

	
	
	Lựa chọn và bảo quản thực phẩm
	2
	
	2
	
	1
	
	5
	
	1,25

	Số câu
	8
	1
	8
	1
	4
	1
	20
	3
	10

	Điểm số
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	5
	5
	10

	Tổng số điểm
	4
	3
	3
	5 
	5
	10




IV. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Định hướng nghề nghiệp
	Quy trình lựa chọn nghề nghiệp
	· Nhận biết: Biết các quy trình lựa chọn nghề nghiệp. Biết các bước trong quy trình lựa chọn nghề nghiệp.
· Thông hiểu: Hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp của bản thân trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.
· Vận dụng: Vận dụng các quy trình lựa chọn nghề nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp của bản thân để áp dụng vào thực tế. 
	TN
(C1, C2)
TL (C21)
	TN
(C9,
C10)
	TN
(C17)

	
	
	Dự  án: Tự đánh giá mức độ phù hợp của bản thân với một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
	· Nhận biết: Biết các đặc điểm chung của nhóm nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
· Thông hiểu: Hiểu bảng đánh giá mức dộ phù hợp nghề nghiệp của bản thân.
· Vận dụng: Lập được bảng đánh giá mức độ phù hợp nghề nghiệp, đối chiếu sự trùng khớp giữa đặc điểm của bản thân với đặc điểm, yêu cầu nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ và kết luận về mức độ phù hợp 
	TN
(C3, C4)
	TN (C11, C12)
	TN (C18)
TL (C23)

	2
	Chế biến thực phẩm
	Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm
	· Nhận biết: Biết các thành phần dinh dưỡng có trong thực phẩm, các thực phẩm cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể người.
· Thông hiểu: Hiểu một số vai trò chính của các chất dinh dưỡng với cơ thể con người. Hiểu nhu cầu của cơ thể con người.
· Vận dụng: Vận dụng để lựa chọn các thực phẩm có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết.
	TN 
(C5, C6)
	TN (C13, C14)
TL (C22)
	TN (C19)

	
	
	Lựa chọn và bảo quản thực phẩm
	· Nhận biết: Biết cách chọn các loại thực phẩm thông dụng. Biết các biện pháp bảo quản chất dinh dưỡng.
· Thông hiểu: Hiểu các phương pháp bảo quản thực phẩm phù hợp với từng loại.
· Vận dụng: Vận dụng được phương pháp đã học để chọn được các loại thực phẩm thông dụng, chế biến và bảo quản các loại thực phẩm đúng cách.
	TN 
(C7, C8)
	TN (C15, C16)
	TN (C20)

	Tổng
	9
	9
	5




	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS  THANH AM
NĂM HỌC 2024 – 2025
Mã đề: CN9-CKI-101

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN CÔNG NGHỆ 9
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra:  16/12/2024




PHẦN I. Trắc nghiệm (5,0 điểm):
Học sinh tô kín đáp án đúng nhất bằng bút chì cho các câu hỏi sau vào giấy kiểm tra được phát 
Câu 1. Quy trình đánh giá bản thân có ý nghĩa gì khi thực hiện đánh giá mức độ phù hợp của bản thân với một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
A. Làm rõ các đặc điểm về môi trường làm việc, cơ hội nghề nghiệp.
B. Làm rõ các đặc điểm về năng lực, sở thích, cá tính, bối cảnh gia đình.
C. Làm rõ các đặc điểm về năng lực, điều kiện làm việc, mức thu nhập.
D. Làm rõ các đặc điểm về năng lực chuyên môn, bối cảnh gia đình.
Câu 2. Công việc của nghề Kĩ thuật điện tử - viễn thông là
A. Ứng dụng các nguyên tắc vật lí để sáng tạo ra các thiết bị, máy móc hoặc các vật dụng cần thiết trong cuộc sống.
B. Thiết kế, lập bản vẽ, tiến hành lắp đặt, vận hành các thiết bị máy móc tại các công trình, nhà máy, công ty chuyên về cơ khí.
C. Sử dụng những công nghệ tiên tiến để tạo nên các thiết bị có thể giúp cho việc truy xuất thông tin mà cá nhân và các tổ chức muốn có.
D. Thi công, vận hành và giám sát quá trình thiết kế.
Câu 3. Thiên hướng nghề nghiệp được biểu hiện qua
A. Hành động.                                                                 B. Tính cách.
C. Biểu cảm.                                                                    D. Nhân phẩm.
Câu 4. Đâu là đặc điểm của nhóm nghiệp vụ?
A. Có tính tự lập.
B. Thường đặt mục tiêu trong cuộc sống.
C. Thích điều tra, phân loại, khái quát và tổng hợp vấn đề.
D. Thích các công việc mang tính sáng tạo.
Câu 5. Viamin được chia làm mấy nhóm?
A. 2				B. 3				C. 4 				D. 5
Câu 6. Vitamin A thường có trong loại thực phẩm nào?
A. Sữa, gan, lòng đỏ trứng, bơ, phô mai.
B. Các loại ngũ cốc, rau, củ quả, hạt đậu.
C. Các loại rau và quả: chanh, cam, bưởi, dưa hấu, ổi, cà chua. 
D. Các loại hải sản, thịt đỏ.
Câu 7. Vai trò của vitamin A đối với cơ thể con người là gì?
A. Tham gia quá trình oxy hóa, kích thích quá trình liền sẹo diễn ra nhanh và dự phòng bệnh tim mạch.
B. Kích thích ăn uống, góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh.
C. Tăng cường quá trình cốt hóa xương.
D. Phát triển, tái tạo các tế bào da, niêm mạc và tăng cường miễn dịch.
Câu 8. Các tác nhân vật lí trong phương pháp bảo quản thực phẩm là
A. Bảo quản lạnh.
B. Sấy khô, phơi nắng.
C. Đóng hộp, bao gói kín.
D. Tia tử ngoại, sóng siêu âm, chiếu xạ.
Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm quản lí?
A. Có tính phiêu lưu, mạo hiểm, có tính quyết đoán, năng động.
B. Dễ xúc động, có óc tưởng tượng phong phú; thích tự do.
C. Có khả năng thuyết phục.
D. Thích cạnh tranh, muốn người khác phải nể phục.
Câu 10. Những người có khả năng về kĩ thuật, công nghệ, tư duy hệ thống phù hợp với những công việc nào?
A. Điện – điện tử, lập trình viên, an ninh mạng,...
B. Lập trình viên, an ninh mạng, ngân hàng,...
C. Kiến trúc sư, an ninh mạng, xây dựng,...
D. Cơ khí, điện – điện tử, kiến trúc, xây dựng,...
Câu 11. Thừa vitamin C có thể dẫn tới
A. Xanh xao, tăng tiết mồ hôi, khó thở, cứng cơ, phù, thở không đều, giảm vận động hoặc hoạt động, sưng mí mắt hoặc đỏ da.
B. Nhức đầu, ngứa ngáy, phát ban, gây tê liệt hay yếu chân tay, cơ mặt.
C. Rối loạn tiêu hóa, loét dạ dày, tá tràng, đau đầu, mất ngủ, viêm bàng quang, tiêu chảy, tăng tạo sỏi thận, gây bệnh gút.
D. Gây hiện tượng hoảng hốt, đau đầu, mệt mỏi, tê thần kinh cơ bắp, tim đập nhanh, chuột rút, phù nề.
Câu 12. Mục đích của phương pháp chiếu tia tử ngoại (UV) là
A. Để giúp phá hủy sinh vật trong thực phẩm.
B. Để chống mốc, vi khuẩn trong không khí, trên dụng cụ, bề mặt thực phẩm.
C. Làm rối loạn các tính chất sinh vật của tế bào vi khuẩn.
D. Làm mất khả năng sinh sản của vi sinh vật.
Câu 13. Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu của nghề Công nghệ thông tin?
A. Đam mê công nghệ.                                                     B. Có tư duy logic, sáng tạo.
C. Ham học hỏi, luôn trau dồi kiến thức.                         D. Biết chơi các nhạc cụ.
Câu 14. Những người trầm tính, ít nói, có tính độc lập cao trong công việc phù hợp với những công việc nào trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
A. Điện – điện tử, lập trình viên.                                      B. Lập trình viên, an ninh mạng.
C. Kiến trúc sư, an ninh mạng.                                         D. Cơ khí, điện – điện tử.
Câu 15. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về nước?
A. Có thể cung cấp nước cho cơ thể từ việc ăn các loại thực phẩm là thịt đỏ, hải sản.
B. Là thành phần quan trọng của cơ thể sinh vật cũng như con người.
C. Nước chiếm khoảng 74% trọng lượng cơ thể của trẻ sơ sinh.
D. Nước chiếm khoảng 55 – 60% trọng lượng cơ thể người trưởng thành nam giới.
Câu 16. Khi bảo quản thực phẩm thịt, cá cần có những lưu ý nào?
A. Bảo quản thịt, cá ở nơi khô, ráo.
B. Không ngâm rửa thịt, cá sau khi cắt, thái.
C. Rửa thịt, cá thật sạch sau khi cắt, thái.
D. Nên để thịt, cá trong túi giấy sau khi cắt, thái.
Học sinh trả lời câu 17, 18, 19, 20. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh điền đúng hoặc sai.
Câu 17: Lập trình viên (tiếng anh là Programmer). Đây là nghề có xu hướng phát triển trong những năm tới. Phù hợp với những người có tính cách trầm tính, ít nói, có tính độc lập cao trong công việc. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai khi nói đến công việc của lập trình viên?
a. Công việc chính của lập trình viên là xây dựng phần mềm.
b. Công việc chính của lập trình viên là xây dựng, kiểm soát và đảm bảo vận hành mạng máy tính.
c. Công việc chính của lập trình viên là tạo ứng dụng mới bằng các ngôn ngữ lập trình thích hợp.
d. Công việc chính của lập trình viên là thiết kế, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm.
Câu 18: Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính. Hiện nay, ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của trường Đại học Công nghệ thông tin cũng như các trường Đại học khác có đào tạo ngành học này. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai khi nói đến các trường có chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin?
a. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là trường đại học đào tạo ngành Công nghệ thông tin.
b. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông là trường đại học đào tạo ngành Công nghệ thông tin.
c. Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trường đại học đào tạo ngành Công nghệ thông tin.
d. Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội là trường đại học đào tạo ngành Công nghệ thông tin.
Câu 19: Vitamin C là tên của hợp chất hóa học Acid ascorbic - dễ tan trong nước, ít tan trong rượu và dung môi hữu cơ. Vitamin C tương đối bền với nhiệt, tuy nhiên rất dễ bị oxy hóa bởi Oxi không khí. Vai trò của Vitamin C với cơ thể người là rất quan trọng, đặc biệt với những cơ quan và chức năng sức khỏe. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai khi nói đến các thực phẩm chứa nhiều Vitamin C ?
a. Vitamin C có nhiều trong các loại quả như cam, bưởi, chanh.
b. Vitamin C có nhiều trong các loại quả như dâu tây, ớt chuông.
c. Vitamin C có nhiều trong các loại thực phẩm như thịt lợn, thịt gà, thịt bò.
d. Vitamin C có nhiều trong các loại thực phẩm như trứng gà, sữa, các loại đậu.
Câu 20: Các loại đậu, hạt khô, gạo là những thực phẩm dễ hỏng, khó bảo quản. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai khi nói đến các cách bảo quản đậu, hạt khô, gạo?
a. Nên bảo quản các loại đậu, hạt khô, gạo trong các tủ đông lạnh.
b. Nên sơ chế sạch sẽ và bảo quản các loại đậu, hạt khô, gạo trong tủ lạnh.
c. Nên khử khuẩn các loại đậu, hạt khô, gạo bằng các tác nhân vật lí.
d. Nên để các loại đậu, hạt khô, gạo trong hộp, lọ kín,... bảo quản nơi khô ráo, mát mẻ.
PHẦN III. TỰ LUẬN (5 điểm) 
Câu 21 (2 điểm). Em hãy nêu nội dung cơ bản của nhóm tính cách nghiệp vụ, xã hội, nghệ thuật trong lý thuyết mật mã Holland.
Câu 22 (1 điểm). Em hãy nêu khái niệm, vai trò và nhu cầu của protein đối với cơ thể con người. 
Câu 23 (2 điểm). Một người bạn của em cho rằng, khi chọn nghề nên chọn nghề dễ xin việc và kiếm được nhiều tiền mà không cần quan tâm tới mình có thích nghề đó hay không. Em hãy đưa ra lời khuyên giúp bạn có những bước chọn nghề đúng đắn.
-----------------------Hết-----------------------
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I. TRẮC NGHIỆM: 5 điểm (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
	[bookmark: _Hlk182546595]Câu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	B
	B
	A
	A
	D
	D
	B
	D
	C
	B
	D
	B
	A
	B



	
	a
	b
	c
	d

	Câu 17
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai

	Câu 18
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Sai

	Câu 19
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Sai

	Câu 20
	Sai
	Sai
	Sai
	Đúng



PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	* NGHIỆP VỤ
- Có đầu óc sắp xếp tổ chức, tính cẩn thận, đáng tin cậy.
- Thích công việc lưu trữ, cập nhật thông tin, thích làm việc với dữ liệu, con số. 
- Thường đặt mục tiêu trong cuộc sống.
* XÃ HỘI
- Thích giúp đỡ người khác, thích gặp gỡ làm việc với con người; có khả năng lắng nghe.
- Thích các hoạt động vì mục tiêu cộng đồng, mong muốn đóng góp cho xã hội.
* NGHỆ THUẬT
- Dễ xúc động, có óc tưởng tượng phong phú; thích tự do.
- Thích chụp hình, vẽ tranh, chơi nhạc cụ.
- Thích các công việc mang tính sáng tạo.
	
0,25
0,25

0,25

0,25

0,25


0,25
0,25
0,25

	Câu 2
(1 điểm)
	*Protein
- Khái niệm
Là thành phần cấu trúc chính của tế bào và mô trong cơ thể, bao gồm cả tế bào cơ, tế bào da, tế bào máu và các enzyme.
- Vai trò:
+ Là vai trò quan trọng nhất của prôtêin, giúp xây dựng và tái tạo tất cả các mô của cơ thể.
+ Tham gia vận chuyển chất dinh dưỡng.
+ Điều hòa hoạt động của cơ thể, có chức năng điều hòa chuyển hóa, cân bằng nội môi.
+ Cung cấp năng lượng: giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển.
	

0,5




0,25


0,25

	Câu 3
(2 điểm)

	Theo em, việc lựa chọn nghề nghiệp, đầu tiên phải quan tâm tới sở thích của mình với công việc đó. 
Nghề mình chọn sẽ đi theo bản thân mình cả cuộc đời. Khi yêu thích, dù gặp khó khăn, trở ngại mình cũng vượt qua được. 
Mặt khác, khi không quan tâm đến công việc mình làm, chỉ cần một chút khó khăn cũng khiến ta từ bỏ.
	
0,75

0,75

0,5
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PHẦN I. Trắc nghiệm (5,0 điểm):
Học sinh tô kín đáp án đúng nhất bằng bút chì cho các câu hỏi sau vào giấy kiểm tra được phát 
Câu 1. Thiên hướng nghề nghiệp được biểu hiện qua
A. Hành động.                                                                  B. Biểu cảm
C. Tính cách..                                                                  D. Nhân phẩm
Câu 2. Công việc của nghề Kĩ thuật điện tử - viễn thông là
A. Ứng dụng các nguyên tắc vật lí để sáng tạo ra các thiết bị, máy móc hoặc các vật dụng cần thiết trong cuộc sống.
B. Sử dụng những công nghệ tiên tiến để tạo nên các thiết bị có thể giúp cho việc truy xuất thông tin mà cá nhân và các tổ chức muốn có.
C. Thiết kế, lập bản vẽ, tiến hành lắp đặt, vận hành các thiết bị máy móc tại các công trình, nhà máy, công ty chuyên về cơ khí.
D. Thi công, vận hành và giám sát quá trình thiết kế.
Câu 3. Quy trình đánh giá bản thân có ý nghĩa gì khi thực hiện đánh giá mức độ phù hợp của bản thân với một số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
A. Làm rõ các đặc điểm về năng lực chuyên môn, bối cảnh gia đình.
B. Làm rõ các đặc điểm về năng lực, điều kiện làm việc, mức thu nhập.
C. Làm rõ các đặc điểm về năng lực, sở thích, cá tính, bối cảnh gia đình.
D. Làm rõ các đặc điểm về môi trường làm việc, cơ hội nghề nghiệp.
Câu 4. Viamin được chia làm mấy nhóm?
A. 5				C. 4				B. 3 				D. 2
Câu 5. Đâu là đặc điểm của nhóm nghiệp vụ?
A. Thường đặt mục tiêu trong cuộc sống.
B. Có tính tự lập.
C. Thích điều tra, phân loại, khái quát và tổng hợp vấn đề.
D. Thích các công việc mang tính sáng tạo.
Câu 6. Vai trò của vitamin A đối với cơ thể con người là gì?
A. Tham gia quá trình oxy hóa, kích thích quá trình liền sẹo diễn ra nhanh và dự phòng bệnh tim mạch.
B. Phát triển, tái tạo các tế bào da, niêm mạc và tăng cường miễn dịch.
C. Kích thích ăn uống, góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh.
D. Tăng cường quá trình cốt hóa xương.
Câu 7. Vitamin A thường có trong loại thực phẩm nào?
A. Sữa, gan, lòng đỏ trứng, bơ, phô mai.
B. Các loại ngũ cốc, rau, củ quả, hạt đậu.
C. Các loại rau và quả: chanh, cam, bưởi, dưa hấu, ổi, cà chua. 
D. Các loại hải sản, thịt đỏ.
Câu 8. Các tác nhân vật lí trong phương pháp bảo quản thực phẩm là
A. Bảo quản lạnh.
B. Sấy khô, phơi nắng.
C. Đóng hộp, bao gói kín.
D. Tia tử ngoại, sóng siêu âm, chiếu xạ.
Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của nhóm nghiên cứu?
A. Thích các hoạt động vì mục tiêu cộng đồng, mong muốn đóng góp cho xã hội.
B. Thích tìm hiểu, khám phá nhiều vấn đề mới.
C. Có khả năng phân tích vấn đề, tư duy mạch lạc.
D. Thích điều tra, phân loại, khái quát và tổng hợp vấn đề
Câu 10. Những người có khả năng về kĩ thuật, công nghệ, tư duy hệ thống phù hợp với những công việc nào?
A. Điện – điện tử, lập trình viên, an ninh mạng,...
B. Cơ khí, điện – điện tử, kiến trúc, xây dựng,...
C. Lập trình viên, an ninh mạng, ngân hàng,...
D. Kiến trúc sư, an ninh mạng, xây dựng,...
Câu 11. Nếu cơ thể thiếu vitamin B sẽ dẫn đến hệ quả gì?
A. Còi xương ở trẻ em và loãng xương ở người trưởng thành.
B. Quáng gà, giảm khả năng miễn dịch.
C. Quá trình lão hóa diễn ra nhanh chóng, nguy cơ mắc một số bệnh lí tim mạch.
D. Chán ăn, các triệu chứng về thần kinh.
Câu 12. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về nước?
A. Có thể cung cấp nước cho cơ thể từ việc ăn các loại thực phẩm là thịt đỏ, hải sản.
B. Là thành phần quan trọng của cơ thể sinh vật cũng như con người.
C. Nước chiếm khoảng 74% trọng lượng cơ thể của trẻ sơ sinh.
D. Nước chiếm khoảng 55 – 60% trọng lượng cơ thể người trưởng thành nam giới.
Câu 13. Mục đích của phương pháp chiếu tia tử ngoại (UV) là
A. Để chống mốc, vi khuẩn trong không khí, trên dụng cụ, bề mặt thực phẩm.
B. Để giúp phá hủy sinh vật trong thực phẩm.
C. Làm rối loạn các tính chất sinh vật của tế bào vi khuẩn.
D. Làm mất khả năng sinh sản của vi sinh vật.
Câu 14. Những người trầm tính, ít nói, có tính độc lập cao trong công việc phù hợp với những công việc nào trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
A. Điện – điện tử, lập trình viên.                                      B. Lập trình viên, an ninh mạng.
C. Kiến trúc sư, an ninh mạng.                                         D. Cơ khí, điện – điện tử.
Câu 15. Khi bảo quản thực phẩm thịt, cá cần có những lưu ý nào?
A. Bảo quản thịt, cá ở nơi khô, ráo.
B. Không ngâm rửa thịt, cá sau khi cắt, thái.
C. Rửa thịt, cá thật sạch sau khi cắt, thái.
D. Nên để thịt, cá trong túi giấy sau khi cắt, thái.
Câu 16. Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu của nghề Công nghệ thông tin?
A. Đam mê công nghệ.                                                     B. Có tư duy logic, sáng tạo.
C. Ham học hỏi, luôn trau dồi kiến thức.                         D. Biết chơi các nhạc cụ.
Học sinh trả lời câu 17, 18, 19, 20. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17: Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính. Hiện nay, ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của trường Đại học Công nghệ thông tin cũng như các trường Đại học khác có đào tạo ngành học này. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai khi nói đến các trường có chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin?
a. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là trường đại học đào tạo ngành Công nghệ thông tin.
b. Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trường đại học đào tạo ngành Công nghệ thông tin.
c. Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội là trường đại học đào tạo ngành Công nghệ thông tin.
d. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông là trường đại học đào tạo ngành Công nghệ thông tin.
Câu 18: Lập trình viên (tiếng anh là Programmer). Đây là nghề có xu hướng phát triển trong những năm tới. Phù hợp với những người có tính cách trầm tính, ít nói, có tính độc lập cao trong công việc. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai khi nói đến công việc của lập trình viên?
a. Công việc chính của lập trình viên là xây dựng phần mềm.
b. Công việc chính của lập trình viên là tạo ứng dụng mới bằng các ngôn ngữ lập trình thích hợp.
c. Công việc chính của lập trình viên là xây dựng, kiểm soát và đảm bảo vận hành mạng máy tính.
d. Công việc chính của lập trình viên là thiết kế, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm.
Câu 19: Vitamin C là tên của hợp chất hóa học Acid ascorbic - dễ tan trong nước, ít tan trong rượu và dung môi hữu cơ. Vitamin C tương đối bền với nhiệt, tuy nhiên rất dễ bị oxy hóa bởi Oxi không khí. Vai trò của Vitamin C với cơ thể người là rất quan trọng, đặc biệt với những cơ quan và chức năng sức khỏe. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai khi nói đến các thực phẩm chứa nhiều Vitamin C ?
a. Vitamin C có nhiều trong các loại quả như cam, bưởi, chanh.
b. Vitamin C có nhiều trong các loại quả như dâu tây, ớt chuông.
c. Vitamin C có nhiều trong các loại thực phẩm như thịt lợn, thịt gà, thịt bò.
d. Vitamin C có nhiều trong các loại thực phẩm như trứng gà, sữa, các loại đậu.
Câu 20: Các loại đậu, hạt khô, gạo là những thực phẩm dễ hỏng, khó bảo quản. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai khi nói đến các cách bảo quản đậu, hạt khô, gạo?
a. Nên bảo quản các loại đậu, hạt khô, gạo trong các tủ đông lạnh.
b. Nên sơ chế sạch sẽ và bảo quản các loại đậu, hạt khô, gạo trong tủ lạnh.
c. Nên khử khuẩn các loại đậu, hạt khô, gạo bằng các tác nhân vật lí.
d. Nên để các loại đậu, hạt khô, gạo trong hộp, lọ kín,... bảo quản nơi khô ráo, mát mẻ.

PHẦN III. Tự luận 
Câu 21 (2 điểm). Em hãy nêu nội dung cơ bản của nhóm tính cách nghiệp vụ, xã hội, nghệ thuật trong lý thuyết mật mã Holland.
Câu 22 (1 điểm). Em hãy nêu khái niệm, vai trò và nhu cầu của chất khoáng đối với cơ thể con người. 
Câu 23 (2 điểm). Một người bạn của em cho rằng, khi chọn nghề nên chọn nghề dễ xin việc và kiếm được nhiều tiền mà không cần quan tâm tới mình có thích nghề đó hay không. Em hãy đưa ra lời khuyên giúp bạn có những bước chọn nghề đúng đắn.
-----------------------Hết-----------------------
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I. TRẮC NGHIỆM: 5 điểm (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
	Câu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	C
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	D
	A
	B
	D
	A
	A
	B
	B
	D



	
	a
	b
	c
	d

	Câu 17
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng

	Câu 18
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Sai

	Câu 19
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai

	Câu 20
	Sai
	Sai
	Sai
	Đúng



PHẦN III (5 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	* NGHIỆP VỤ
- Có đầu óc sắp xếp tổ chức, tính cẩn thận, đáng tin cậy.
- Thích công việc lưu trữ, cập nhật thông tin, thích làm việc với dữ liệu, con số. 
- Thường đặt mục tiêu trong cuộc sống.
* XÃ HỘI
- Thích giúp đỡ người khác, thích gặp gỡ làm việc với con người; có khả năng lắng nghe.
- Thích các hoạt động vì mục tiêu cộng đồng, mong muốn đóng góp cho xã hội.
* NGHỆ THUẬT
- Dễ xúc động, có óc tưởng tượng phong phú; thích tự do.
- Thích chụp hình, vẽ tranh, chơi nhạc cụ.
- Thích các công việc mang tính sáng tạo.
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	Câu 2
(1 điểm)
	* Chất khoáng
- Khái niệm: Chia thành 2 nhóm: 
+ Chất khoáng đa lượng: Ca, Mg,…
+ Chất khoáng vi lượng: Sắt, iodine, kẽm,…
- Vai trò:
+ Tham gia vào quá trình tăng trưởng, vững chắc của xương, răng và cấu tạo não.
+ Là thành phần cấu tạo nên chất đạm, chất béo.
+ Hỗ trợ điều hoà tim mạch, lưu thông máu và hỗ trợ hệ tiêu hóa.
	

0,5



0,25

0,25

	Câu 3
(2 điểm)

	Theo em, việc lựa chọn nghề nghiệp, đầu tiên phải quan tâm tới sở thích của mình với công việc đó. 
Nghề mình chọn sẽ đi theo bản thân mình cả cuộc đời. Khi yêu thích, dù gặp khó khăn, trở ngại mình cũng vượt qua được. 
Mặt khác, khi không quan tâm đến công việc mình làm, chỉ cần một chút khó khăn cũng khiến ta từ bỏ.
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